
     UBND XÃ TỦA CHÙA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRẠM Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 02 /DSĐKHN-TYT Tủa Chùa, ngày 30 tháng 9 năm 2026 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Tủa Chùa 

2. Địa chỉ: Bản Nà Tòng - xã Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 đến 17h00, từ thứ 2,3,4,5,6. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

 

 

TT 

 

Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

 

Ghi 

chú 

 

 

1 

 

 

Trần Thị Hương 

 

 

002505/ĐB-

CCHN 

 

 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

 

 

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 

đến 17h00, từ thứ 2,3,4,5,6 

 

Bác sỹ CKI, Q. Giám 

đốc trạm Y tế xã 

Tủa Chùa, người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

Từ 11h45 đến 13h00, 

17h15 đến 21h00, từ 

2,3,4,5,6. Thứ 7, chủ 

nhật, các ngày nghỉ 

trực, nghỉ lễ Từ 7h00 

đến 21h00 tại Phòng 

khám chuyên khoa Sản 

Phụ Khoa 

. 

 

 

2 

 

Lò Thị Hương 

 

0001671/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại điều 

9 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

bnv ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội 

 

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 

đến 17h00, từ thứ 2,3,4,5,6 

 

Cao đẳng Hộ sinh 

điểm trạm YT Tủa 

Chùa 

  



vụ 

 

 

3 

 

 

Lò Thị Thiện 

 

 

0001616/ĐB-

CCHN 

Xử lý cấp cứu ban 

đầu, Khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-

BYT - BNV NGÀY 
27/05/2015 CỦA Bộ y 
tế, Bộ nội vụ 

 

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 

đến 17h00, từ thứ 2,3,4,5,6 

 

Y sỹ điểm Điểm trạm 

Y tế Tủa Chùa 

  

 

 

4 

 

 

Lò Văn Hoài 

 

 

0001976/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại điều 

6 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

bnv ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội 

vụ 

 

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 

đến 17h00, từ thứ 2,3,4,5,6 

 

Cao đẳng Điều 

dưỡng Điểm Trạm 

Y tế xã Tủa Chùa 

  

 

 

5 

 

 

Quàng Văn 

Cương 

 

 

389/CCHN-D-

SYT- 

ĐB 

 

 

Quầy thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế 

 

 

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 

đến 17h00, từ thứ 2,3,4,5,6 

 

 

Cao đẳng Dược sỹ 

Điểm trạm Y tế 

xã Tủa Chùa 

Từ 11h45 đến 13h00, 

17h15 đến 21h00, từ 

2,3,4,5,6. Thứ 7, chủ 

nhật, các ngày nghỉ 

trực, nghỉ lễ Từ 7h00 

đến 21h00 tại Quầy 

thuốc Cương Quá - Xã 

Sín Chải 

 

 

 

6 

 

 

Lý Thị Hạnh 

 

 

0001669/ĐB-

CCHN 

 

Theo quy định tại điều 8 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

bnv ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ 

 

 

Từ 7h00 đến 11h30, 13h30 

đến 17h00, từ thứ 2,3,4,5,6 

 

CN điều dưỡng 

chuyên ngành phụ 

sản Trạm trạm Y tế 

xã Tủa Chùa 

Từ 11h45 đến 13h00, 

17h15 đến 21h00, từ 

2,3,4,5,6. Thứ 7, chủ 

nhật, các ngày nghỉ 

trực, nghỉ lễ Từ 7h00 

đến 21h00 tại Phòng 

khám Sản Phụ Khoa 

Đức Quý. 

 



 

7 

 

Nguyễn Thị Diễn 

 

002513/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại điều 6 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-bnv ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ 

 

Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2,3,4,5,6 

 

Cao đẳng Điều dưỡng điểm 

trạm Y tế Tủa Chùa 

  

 

 

8 

 

 

Tòng Thị May 

 

 

0001668/ĐB-

CCHN 

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 
27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ 
nội vụ 

 

Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2,3,4,5,6 

 

 

Y sỹ Điểm trạm Y tế xã Tủa 

Chùa 

  

 

 

9 

 

 

Vừ Thị Dì 

 

 

0001622/ĐB-

CCHN 

Xử lý cấp cứu ban đầu, Khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT - BNV 

NGÀY 

27/05/2015 CỦA Bộ y tế, Bộ 

nội vụ 

 

 

Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2,3,4,5,6 

 

 

Y sỹ Trạm Y tế xã Tủa Chùa 

  

 

10 
 

Nguyễn Thị Đỗ 

 

598/CCHN-D-

SYT- 

ĐB 

Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế  

Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2,3,4,5,6 

 

Cao đẳng dược sĩ điểm trạm 

Y tế Tủa Chùa 

  

11 Mùa Thị Chá 0000315/ĐB-

GPHN 

Hộ sinh Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2,3,4,5,6 

Cao đẳng hộ sinh Điểm Trạm 

Y tế xã Tủa Chùa 

  

12 Tòng Văn Đức 0000306/ĐB-

CCHN 

Điều dưỡng Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2,3,4,5,6 

Cao đẳng Điều dưỡng Trạm 

Y tế xã Tủa Chùa 

  



13 Quàng Thị Thảo 0000722/SL-

GPHN 

Điều dưỡng Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2,3,4,5,6 

Cao đẳng Điều dưỡng Trạm 

Y tế xã Tủa Chùa 

  

14 Lò Thị Tân 0000546/ĐB-

GPHN 

Điều dưỡng Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2,3,4,5,6 

Đại học Điều dưỡng Điểm 

trạm Y tế Tủa Chùa 

  

15 Tòng Văn Thân 0000574/ĐB-

GPHN 

Điều dưỡng Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2,3,4,5,6 

Đại học Điều dưỡng Trạm Y 

tế xã Tủa Chùa 

  

16 Vũ Thị Huệ 
003578/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2,3,4,5,6 

Bác sỹ điểm trạm Y tế 

Tủa Chùa 

  

17 Mào Hải Hùng 
0000577/ĐB-

GPHN 

Điều dưỡng Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2,3,4,5,6 

Đại học Điều dưỡng 

trạm Y tế Tủa chùa 

  

18 Thào A Cứ 
0000653/ĐB-

GPHN 

 

Y khoa Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2,3,4,5,6 

Bác sỹ Trạm Y tế Tủa 

Chùa 

  

 

Nơi Nhận: 

-  Phòng nghiệp vụ Y - Dược Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 

- UBND Xã Tủa Chùa; 
-  Lưu: TYT, Điểm trạm 

Q. GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

                                                                                 

 BSCKI: Trần Thị Hương 


